
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

NO-03 LK12, Khu dịch vụ Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

05/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÁ MỸ PHẨM BELL

0110341940

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dụng cụ y tế; nước hoa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh 
- Bán buôn đồ nhựa gia dụng;

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại A

4659

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn dầu thơm và hương liệu.

4669(Chính)

8. Trồng lúa 0111

9. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

10. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

11. Trồng cây mía 0114

12. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

13. Trồng cây lấy sợi 0116

14. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

15. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

16. Trồng cây ăn quả 0121

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI HOÁ MỸ PHẨM BELL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BELL COSMETICS PRODUCTION AND 
COMMERCIALIZATION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: BELL COSMETICS.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912618282
Email:

Fax:
Website:
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17. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

18. Trồng cây điều 0123

19. Trồng cây hồ tiêu 0124

20. Trồng cây cao su 0125

21. Trồng cây cà phê 0126

22. Trồng cây chè 0127

23. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

24. Trồng cây lâu năm khác 0129

25. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

26. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

27. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

28. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

29. Chăn nuôi gia cầm 0146

30. Khai thác thuỷ sản biển 0311

31. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

32. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

33. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

34. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư
(Trừ tư vấn pháp luật, kế toán, kiểm toán, tài chính, tín dụng, 
chứng khoán, các hoạt động thỏa thuận và giải quyết các giao 
dịch tài chính, bao gồm giao dịch thẻ tín dụng; hoạt động tư 
vấn và môi giới thế chấp, các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ 
sở phí và hợp đồng)

6619

35. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:  Dịch vụ Môi giới bất động sản; Dịch vụ Tư vấn bất 
động sản; Dịch vụ Quản lý bất động sản 

6820

36. Quảng cáo
Trừ các hoạt động Nhà nước cấm

7310

37. Cho thuê xe có động cơ 7710

38. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm từ nhựa, thiết bị, nguyên vật 
liệu và phụ gia ngành nhựa;

4690

39. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

40. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

41. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Nhà 
nước cho phép)

0810

42. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
(chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Nhà 
nước cho phép)

0891
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43. Khai thác và thu gom than bùn
(chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Nhà 
nước cho phép)

0892

44. Khai thác muối 0893

45. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

46. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

47. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

48. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

49. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

50. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

51. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

52. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

53. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

54. Sản xuất đường 1072

55. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

56. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

57. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

58. Sản xuất chè 1076

59. Sản xuất cà phê 1077

60. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm cà phê, từ chè và đồ pha kèm, 
trà thảo dược, gia vị.

1079

61. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

62. Sản xuất rượu vang 1102

63. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

64. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

65. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

66. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

67. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

68. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

69. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

70. In ấn 1811

71. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ rập khuôn tem)

1812

72. Sao chép bản ghi các loại 1820

73. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013
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74. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: 
- Sản xuất mỹ phẩm 
- Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 
sinh

2023

75. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất các loại hương liệu chiết xuất từ tự nhiên, sản phẩm 
hỗn hợp có mùi thơm dùng trong hóa mỹ phẩm và thực phẩm; 
sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất. 
- Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các chất đã 
được pha chế, bao gồm keo cao su; 
- Sản xuất chất giống nhựa; 
- Sản xuất các-bon hoạt tính, chất phụ gia cho dầu nhờn, chất 
xúc tác cho cao su tổng hợp, chất xúc tác và sản phẩm hoá chất 
khác sử dụng trong công nghiệp;

2029

76. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

77. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

78. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

79. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm từ nhựa, nhựa phụ gia, hạt nhựa, 
sản xuất bao bì nhựa;

2220

80. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)

2811

81. Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu 2812

82. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

83. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

84. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 2815

85. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

86. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

87. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

88. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

89. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(Trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng)

4789

90. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

91. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100.000

92. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

93. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống 
phục vụ lưu động khác

5610

94. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

95. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
(Không bao gồm cung ứng, môi giới lao động cho các doanh 
nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động đi nước ngoài)

7830

96. Đại lý du lịch 7911

97. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

98. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN THỊ 
MAI HƯƠNG

Thôn Quang Liệt, 
Xã Mỹ Hà, Huyện 
Mỹ Lộc, Tỉnh 
Nam Định, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

35.000 350.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 35.000 350.000.000 35,000

0361990028
57

2 LÊ TÂN BÌNH Số 123 Phố Văn 
Quán, Phường 
Văn Quán, Quận 
Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 30,000

0010910385
70
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3 TRẦN ĐÌNH 
DŨNG

Căn hộ 2008, Toà 
Rainbow, Phường 
Văn Quán, Quận 
Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

35.000 350.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 35.000 350.000.000 35,000

0360820000
96

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036082000096
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 2008, Toà Rainbow, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 2008, Toà Rainbow, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN ĐÌNH DŨNG Nam

24/10/1982 Kinh Việt Nam

07/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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